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TÓM TẮT 

Chi Ngải tiên (Hedychium) thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) được biết đến với công dụng làm thuốc và làm cảnh. 
Nghiên cứu của chúng tôi tập trung vào mô tả đặc điểm hoa, quả, hạt, hạt phấn và đặc điểm chín của nhị và nhụy 
nhằm phục vụ mục đích lai tạo giống. Đối tượng nghiên cứu là 5 mẫu giống Ngải tiên đã thu thập tại một số địa 
phương của Việt Nam và được trồng tại Gia Lâm - Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo khối tuần tự không nhắc lại. 
Kết quả cho thấy: Hoa ngải tiên có cấu tạo mang đặc trưng của họ Gừng. Các mẫu giống Ngải tiên đều nở hoa vào 
buổi sáng từ 8h30-10h30, riêng NT1 (Ngải tiên Sapa 2009), NT3 (Ngải tiên Sapa 2016) nở thêm vào buổi chiều lúc 
14-15h30. Nhụy chín sau khi hoa nở 30-60 phút, nhị chín sau nhụy 2,5-3h. Hạt phấn hình tròn, không dính bết, 
đường kính 72,3-86,8µm, độ hữu dục 76,5-83,3%. Quả Ngải tiên là dạng quả nang, 3 ngăn, quả non màu xanh, quả 
chín màu vàng, vàng nhạt hoặc cam. Hạt hình hơi tròn, có góc cạnh, được bao phủ bởi lớp thịt quả màu đỏ tươi. 
Khối lượng quả 1,72-3,92 g/quả, với 8,4-17,6 hạt/quả, 2,8-5,9 hạt/ngăn, khối lượng hạt 45,17-92,34 mg/hạt, đường 
kính hạt 0,32-0,39cm.  

Từ khóa: Cấu tạo hoa, cây cảnh quan, chất lượng hạt phấn, Hedychium, Ngải tiên. 

Flower, Fruit and Seed Characteristics  
and Pollen Quality of Ginger-Lily (Hedychium spp.) Accessions in Gia Lam - Hanoi  

ABSTRACT 

Hedychium (Ginger-lily), a genus of the Ginger family has medicinal and ornamental value for long time ago in 
the world. Our research focused on flower, fruit, seed, pollen and ripening characteristics of stamens and pistils for 
breeding purposes. Five ginger-lily accessions collected in some provinces of Vietnam were planted in Gia Lam, 
Hanoi. The treatments were arranged sequentially in a block without replication. The results showed that Ginger-lily 
flower has typical structure of Ginger family. The flowers of all accessions bloom in the morning from 8:30 am to 
10:30 am, especially, NT1, NT3 accessions bloom one more time in the afternoon at 2-3:30pm. The pistil matures 
30-60 minutes after anthesis and the stamens mature 2.5-3 hours after the pistil maturity. Pollen grains are round, 
non-sticky, 72.3-86.8µm in diameter, 76.5-83.3% viabile. Ginger-lily fruit is a capsule with 3 compartments, green 
when young then turn yellow, light yellow or orange at full maturity. Seed has red sticky aril, slightly rounded shape 
with angled edges. Fruit weight reaches 1.72-3.92 g/fruit, with 8.4-17.6 seeds/fruit, 2.8-5.9 seeds/compartment. Seed 
weight reaches 45.17-92.34 mg/seed, 0.32-0.39cm in diameter. 

Keywords: Flower anatomy, ginger-lily, Hedychium, ornamental plants, pollen quality. 
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Mẫu giống Kí hiệu Năm thu thập Nơi thu thập 

Ngải tiên Sapa 2009 NT1 2009 Bản Khoang - Sapa 

Ngải tiên Sapa 2015 NT2 2015 Tả Phìn - Sapa 

Ngải tiên Sapa 2016 NT3 2016 Ô Quý Hồ - Sapa 

Ngải tiên Tây Tựu NT4 2016 Tây Tựu 

Ngải tiên Gia Lâm NT5 2016 Gia Lâm 
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Các thành phần hoa Lát cắt ngang qua bầu nhụy 
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Chỉ tiêu NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Màu sắc bao phấn Trắng Trắng Vàng cam Trắng đục Trắng 

Màu sắc núm nhụy Trắng Trắng Vàng cam Trắng Trắng 

Thời gian hoa bắt đầu nở  9h-9h30 và 15h-15h30 8h30-9h 10h-10h30 và 14h-14h30 9h -9h30 9h20-10h 

Thời gian chín của nhị  Chín sau khi hoa nở 3-4h 

Thời gian chín của nhụy  Chín sau khi hoa nở 30 phút - 1h. 

Mẫu giống 

Chỉ tiêu 
NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

Hình dạng Tròn 

Màu sắc Vàng nhạt Vàng cam Trắng đục Vàng nhạt 

Độ dính Không dính nhau 

Tỷ lệ hạt phấn hữu dục (%) 76,5 ± 9,7 78,7 ±10,2 79,6 ± 8,8 83,3 ± 9,4 82,8 ± 11,2 

Đường kính hạt phấn (µm) 79,8 ± 8,1 73,9 ± 7,6 86,8 ± 7,1 83,6 ± 9,2 72,3 ± 8,0 

µ  

µ
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µ

  
NT3 NT4 

Mẫu giống 
Khối lượng  

1 quả tươi (g) 
Số hạt/quả Số ngăn/quả Số hạt/ngăn 

Khối lượng  
1 hạt tươi (mg) 

Đường kính hạt 
(cm) 

NT1 2,28 ± 0,31 9,2 ± 0,3 3 3,1 ± 0,1 76,13 ± 5,21 0,35 ± 0,01 

NT2 1,72 ± 0,13 8,4 ± 0,5 3 2,8 ± 0,2 63,17 ± 3,23 0,32 ± 0,02 

NT3 3,92 ± 0,25 12,1 ± 1,1 3 4,0 ± 0,1 92,34 ± 5,76 0,39 ± 0,02 

NT4 3,42 ± 0,22 17,6 ± 0,9 3 5,9 ± 0,4 45,17 ± 2,14 0,35 ± 0,02 

NT5 1,82 ± 0,11 8,8 ± 0,8 3 2,9 ± 0,1 65,66 ± 4,12 0,34 ± 0,01 
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Quả xanh Quả chín Hạt Ngải tiên được bao phủ  

bởi lớp thịt quả màu đỏ tươi 
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